
  BỘ Y TẾ 

CỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG  

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

 Số:            /TB-HTTB 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         

      Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 
 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách doanh nghiệp thực hiện kê khai giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế  

  
 

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết một số điều của Luật Giá 2023; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý thiết bị y tế 

và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế quy 

định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá (Sau đây gọi 

tắt là Thông tư số 29/2024/TT-BYT). 

1. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế thông báo danh sách các 

doanh nghiệp thực hiện kê khai giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế theo quy định tại Nghị 

định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số 

điều của Luật Giá, danh sách tổng hợp tính đến ngày 31/12/2024 (Chi tiết tại phụ 

lục đính kèm).  

2. Đơn vị tiếp nhận, hình thức tiếp nhận: Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế 

tổ chức tiếp nhận thông tin kê khai giá thiết bị y tế bằng hình thức văn bản giấy1 

cho đến khi có thông báo mới về việc thay đổi hình thức tiếp nhận trên hệ thống 

công nghệ thông tin của Bộ Y tế. 

3. Các doanh nghiệp là chủ sở hữu số lưu hành của thiết bị y tế có chủng loại 

cụ thể, tên gọi chi tiết được quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT có trách 

nhiệm chủ động rà soát, báo cáo các thông tin cần bổ sung, sửa đổi gửi về Bộ Y tế 

(Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế) để xem xét và tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung 

thông báo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP 

ngày 10/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Giá. 

 
1 Nội dung chi tiết theo biểu mẫu tại Phụ lục VI Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ  quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân báo 

cáo về Bộ Y tế (Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  

- Các doanh nghiệp có tên trong Phụ lục đính kèm 

(để th/hiện); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; 

- UBND các tỉnh/ thành phố; 

- Thanh tra Bộ, Vụ KHTC, Vụ Pháp chế (để ph/hợp); 

- Cổng thông tin điện tử tại Bộ Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử hệ thống quản lý dịch vụ 

công trực tuyến thiết bị y tế (imda.moh.gov.vn); 

- Lưu: VT, HTTB. 

           KT. CỤC TRƯỞNG 

          PHÓ CỤC TRƯỞNG 

                          

 

 

 

              Lê Văn Dụng 
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         PHỤ LỤC 
 

                      DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ  

                    (Kèm theo Thông báo số       /TB-HTTB ngày     /12/2024 của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế ) 

 
 

STT Tên doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp 

1 
CÔNG TY TNHH NIPRO SALES 

VIỆT NAM 
316947580 

Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà Viettel 

Complex, 285, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

2 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-

DỊCH VỤ ĐỒNG HỮU 
301856443 

14/11 Đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

3 
CÔNG TY TNHH FRESENIUS 

MEDICAL CARE VIỆT NAM 
311334044 

Tầng lửng và Tầng 2, Tòa nhà PLS, số 366 Nguyễn 

Trãi, Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

4 
CÔNG TY TNHH AMETHYST 

MEDICAL VIỆT NAM  
316182370 

81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

5 
CÔNG TY TNHH B. BRAUN 

VIỆT NAM 
100114064 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện 

Thanh Oai, Hà Nội 

6 
CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINDRAY VIỆT NAM 
311932340 

Phòng 2, Tầng 4, Tòa nhà Broadway B, Số 102 Đường 

Nguyễn Lương Bằng (Khu A - Đô thị mới Nam Thành 

phố), Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

7 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CALAPHARCO 
1200445311 Quốc lộ 1, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang 

8 
CÔNG TY TNHH GE 

HEALTHCARE VIỆT NAM 
109993469 

Phòng V1505-1506 Pacific Place, số 83B Lý Thường 

Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 
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9 
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA 

HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 
101403090 

Số 3, ngõ 117, phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung 

Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 

10 CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 100778964 
Số 16 ngõ 178 đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

11 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

THIÊN NAM 
306064378 

163/13/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

12 CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 101540844 
Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

13 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN 

LONG 

304902916 
14/7A Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh 

14 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN BNL 
107829689 

Số 24 Ngõ 55 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

15 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

THÀNH AN 

103698837 
Tầng 5, số 188 Đường Trường Chinh, Phường Khương 

Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 

16 
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC 

VIỆT NAM 
313651200 

Tầng 11, Tháp B, tòa nhà Royal Center, số 235 Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

17 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y 

TẾ VIMEC 
310913521 DD26 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

18 
CÔNG TY TNHH DRAEGER 

VIỆT NAM 
305383357 

41-43 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
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19 
CÔNG TY TNHH NIHON 

KOHDEN VIỆT NAM 
0110711944 

Phòng số 3.2, Tầng 9, Tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, 

Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

20 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 
106279168 

Số 16, BT2, đường Trần Thủ Độ, đô thị mới Pháp Vân 

Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

21 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

MINH KHOA 
305969367 

24 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh 

22 
CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL 

VIETNAM 
316765196 45/90 Bình Tiên, Phường 07, Quận 6, TP Hồ Chí Minh 

23 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  CÔNG 

NGHỆ CAO RED APPLE 
108761218 

Số nhà 174 Phố Định Công Thượng, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

24 CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 101442678 
Phòng 3.2B, Số 51 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

25 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 
108936926 

Số Nhà 61, Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài 

Đức, Hà Nội 

26 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 
0101287831 

Số 61 ngõ Thái Hà, phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

27 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

DMED 
311439872 

63/18 âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí 

Minh 

28 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KỸ THUẬT TPCOM 
103402896 

Số 27, Ngõ 149, phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường 

Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

29 
CÔNG TY TNHH NOMA 

MEDICAL 
317229769 

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2(R23), Phường 

Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 
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30 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT VIỆT TÂN 

304185031 
133 đường số 3, Cư xá Lữ gia, Phường 15, Quận 11, TP 

Hồ Chí Minh 

31 CÔNG TY TNHH TPMED 314761573 
Số 64/8G Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí 

Minh 

32 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ QUANG THÀNH 
102567285 

Số nhà B32, Lô TT6, khu đô thị mới Văn Quán, 

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 

33 
CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL 

SYSTEMS VIỆT NAM 
313130367 

Lottery Tower, Tầng 12A, Lầu 12A-1, số 77 Trần Nhân 

Tôn, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

34 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 
101839867 

Số A16 Lô BT3 Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội              

35 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON 

CORPORATION TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

101613228 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy 

Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

36 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

VIỆT TUẤN 

101509837 
Số 51 ngõ 228 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

37 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT 

Y.E.S VIỆT NAM 

5801235073 
Số 18, xóm 2, thôn Tân Thuận, Xã Tân Hội, Huyện 

Đức Trọng, Lâm Đồng 
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38 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ 

QUANG HUY 

105293716 
Số 14, ngõ 65 Phố Lương Định Của, Phường Phương 

Mai, Quận Đống đa, Hà Nội 

39 
CÔNG TY TNHH TMDV & XNK 

THĂNG LONG 
107641408 

Số 56, Ngõ 332 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

40 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

TRANG TUỆ LÂM 
315295607 

2347/9/2 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP Hồ 

Chí Minh 

41 

CÔNG TY CỔ PHẦN TM SX 

XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC 

HƯNG 

310185015 
37 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

42 CÔNG TY TNHH TRIVINA 107072166 
Số 2, ngõ 262 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

43 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHILIPS VIỆT NAM 
313504319 

Tầng 20, tòa nhà A&B, số 76A, đường Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

44 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ  - KHKT MINH DUY 
303847356 

12/53 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí 

Minh 

45 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

HDN 
101905830 

Tầng 3, Tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Phường Nhân 

Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

46 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

BECTON DICKINSON ASIA 

LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

304632554 
Phòng 1106-07,Tầng 11, Mê Linh Point, 2 Ngô Đức 

Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
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47 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HOÀNG MINH 

107502926 Thôn 3, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 

48 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ TÂY BẮC Á 
102565224 

Tầng 6, tòa 25T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung 

Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

49 
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT 

BỊ Y TẾ AN PHÁT 
106836595 

Số nhà L8. tổ dân phố 6, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 

Đông, Hà Nội 

50 
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED 

VIỆT NAM 
109710826 

Ô văn phòng số 10 tầng 5, Tòa nhà D2 Giảng Võ, 

Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 

51 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

TERUMO VIỆT NAM 
105881933 

Tầng 14, toà nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, 

Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 

52 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

FRESENIUS KABI VIỆT NAM 
4100666915 

Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

53 
CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC 

VIỆT - HÀN 
500574725 

Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, xã Hạ Bằng, huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 

54 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y 

HỌC ĐỨC CHI 
105406617 

Số 4, ngõ 91/2 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

55 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT 
105406631 

Số 105, ngõ 117, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

56 
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT 

NAM 
318065778 

Tầng 11, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 
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57 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH 

& NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. 

LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

314520874 

Phòng 02, tầng 18, tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn 

Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh 

58 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

KHOA ĐỖ THÂN 
300991947 114 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

59 
CÔNG TY TNHH JOHNSON & 

JOHNSON (VIỆT NAM) 
310671135 

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê 

Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

60 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

TÂY ĐÔ 
101061986 

Nhà A17, N4, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

61 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

OLYMPUS VIỆT NAM 
101794743 

Phòng 305-307, tầng 3, V Tower, 649 Kim Mã, Phường 

Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

62 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 

LASER  
100109628 C6 Thanh xuân bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

63 CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL 315901311 
147-149 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh 

64 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

LONG PHƯƠNG 
101391790 

Số 3, ngõ 45, đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

65 
VPĐD KARL STORZ SE & CO. 

KG TẠI TP.HCM 
304646765 

Phòng 1402, tầng 14, số 39, đường Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
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66 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

INAMED 
312927632 

Tầng 8, Phòng 8.1, Tòa nhà E.Town, Số 364 Cộng Hòa, 

Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

67 
CÔNG TY TNHH GETZ BROS & 

CO (VIỆT NAM) 
0311183620 

Tầng 5, số 65, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

68 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 
302438819 

Phòng 4A - Tòa nhà JVPE Công viên phần mềm Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí 

Minh 

69 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 
104039925 

Số 28A, ngách 445/68 Nguyễn Khang, Phường Yên 

Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

70 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

PHƯƠNG ĐÔNG 
101088272 

Tầng 04, Tòa nhà D1, ô đất CT2, KĐT mới Kim Văn- 

Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

71 
CÔNG TY TNHH SUPERWELL 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 
109036903 

Tầng 16, tòa nhà Nam Cường Building, Khu đô thị 

Dương Nội, km4 đường Tố Hữu, Phường La Khê, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

72 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y 

TẾ BÁCH VIỆT 
304264847 

456-458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

73 
CÔNG TY TNHH SHIMADZU 

VIỆT NAM 
108684517 

Tầng 10, Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường 

Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

74 
CÔNG TY TNHH SIEMENS 

HEALTHCARE 
313409143 

Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 
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75 
CÔNG TY TNHH AGFA 

HEALTHCARE VIỆT NAM 
314919813 

CentrePoint Building, Số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 

76 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

GT MEDICAL VIỆT NAM 
109558441 

Nhà liền kề số 37 BT3 - Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Xã 

Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

77 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

ĐỨC BÌNH 
303318881 

720 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí 

Minh 

78 
CÔNG TY TNHH FUJIFILM 

VIỆT NAM 
311169111 

Tầng 19, Tháp A, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà 

ở cao tầ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh 

79 
CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC 

VIỆT - HÀN 
500574725 

Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, km, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 

80 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 
311691180 

199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

81 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 
305024012 

91/1B Đường số 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

82 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-

MED VIỆT NAM 

106899059 
Số nhà 3, ngách 96, Ngõ 46 đường Ngọc Hồi, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

83 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 

MINH DŨNG 

109070037 
NV 6.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, TDP Ngang, 

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
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84 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

AN VIỆT 
302398274 

22 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh 

85 
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG 

SẢN TOÀN CẦU VIỆT 
309562808 

9/5Bis Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh 

86 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

NHẬT MINH 
105091678 

Số nhà 28 ngõ 92 đường Chùa Võ, Phường Dương Nội, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

87 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VIỆT BA 
100916798 

Số 56, ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

88 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT 

ĐĂNG 

312024302 
17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh 

89 
CÔNG TY TNHH OSSTEM 

IMPLANT VI NA 
311109514 

Tầng 5, Tòa nhà VNPT, số 1487 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

90 
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH 

VIỆT 
107974929 

Tầng 2, Tòa nhà Ecolife Tây Hồ, Khu đô thị Tây Hồ 

Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

91 
CÔNG TY TNHH DENTSPLY 

SIRONA VIỆT NAM 
313863276 

Lầu 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn và, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 
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